
 

 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-BVTT Đà Nẵng, ngày       tháng        năm 2025 

THÔNG BÁO 

Về việc mời báo giá Bàn, Ghế, Kệ và Tủ Văn phòng năm 2025  

tại Bệnh viện Tâm thần Thành phố Đà Nẵng 

 

Bệnh viện Tâm thần Thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mua sắm Bàn, Ghế, 

Kệ và Tủ Văn phòng năm 2025 tại Bệnh viện Tâm thần Thành phố Đà Nẵng. 

Bệnh viện kính mời các Công ty quan tâm gửi báo giá cụ thể như sau: 

1. Danh mục dịch vụ, phụ lục đính kèm. 

2. Bảng báo giá gồm các nội dung sau: 

Tên hàng hóa, mô tả hàng hóa, đơn vị tính, số lượng, đơn giá (Đã bao gồm 

thuế giá trị gia tăng, chi phí hoàn thành công việc). 

3. Bảng báo giá và các tài liệu liên quan gửi về: Mrs. Hồng Thị Thảo 

Nguyên – SĐT: 0931132675, Phòng Tổ chức Hành chính, Bệnh viện Tâm Thần 

Thành phố Đà Nẵng; Địa chỉ: 193 Nguyễn Lương Bằng – P. Liên Chiểu – Tp. Đà 

Nẵng và trước 11 giờ 00 ngày 10 tháng 9 năm 2025. 

Công ty chịu trách nhiệm pháp lý các thông tin và tài liệu cung cấp cho 

Bệnh viện kèm theo Bảng báo giá. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 

- Các công ty; 

- Website bệnh viện; 

- Lưu:VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

BS. Trần Nguyên Ngọc 

 

  



 

 

Phụ lục 

TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC HÀNG HOÁ CẦN MUA SẮM NĂM 2025 

(Theo Biên bản cuộc họp ngày  05 tháng 9 năm 2025) 

 
 

TT Tên hàng hoá Thông số, đặc điểm kỹ thuật 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Hình ảnh sản phẩm 

1 Ghế xoay 

- Màu sắc: Xanh dương. 

- Kích thước: W420 × D540 × H(780-905) mm 

- Chất liệu: Khung tựa nhựa, đệm bọc vải nỉ, chân ghế 

bằng nhựa 

- Kiểu dáng: Ghế lưng thấp, ôm cong lấy cơ thể.  - Ghế 

xoay không có tay, chân sao 5 cánh có gắn bánh xe di 

chuyển linh hoạt. 

Cái 23 

 

2 Tủ áo quần 

 - Kích cỡ: 915 x 450 x 1830 mm 

 - Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 3 khoang, cánh mở bên 

trong mỗi khoang có 1 đợt cố định và 1 suốt treo quần 

áo. 

Cái 1 

 



 

 

3 Bàn Máy tính 

 - Kích thước: W1200 × D700 × H750 mm 

- Chất liệu: Gỗ công nghiệp mặt Laminate. Chân sắt sơn 

tĩnh điện 

- Kiểu dáng: Bàn làm việc nhân viên có hộc liền. chân 

sắt sơn tĩnh điện, yểm lửng thẳng trang trí, tủ ở bên và 

bàn phím. 

Cái 11 

 

4 Kệ hồ sơ 

 - Kích thước: W1000 x D395 x H2020 mm 

 - Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

 - Kiểu dáng: Giá thư viện 5 tầng để tài liệu. Thanh trụ 

thép uốn chữ U, 1.2 mm. 

Cái 12 

 

5 Kệ sắt 

 - Kích thước: W2030 x D457 x H2000 mm 

 - Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

 - Kiểu dáng: Giá sắt thư viện có 2 khoang, 5 tầng, các 

đợt cố định, thanh trụ thép hộp. 

Cái 5 

 



 

 

6 Tủ hồ sơ 

 - Kích thước: W1000 x D450 x H1830 mm 

 - Kích thước kính tủ: 1027 x 364 x 3 mm 

 - Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện kết hợp kính. 

- Kiểu dáng: Tủ hồ sơ để tài liệu. Khoang trên có 2 đợt 

di động, 2 cánh kính mở. Khoang dưới 2 cánh sắt mở. 

Tôn 0.6 mm. 

Cái 5 

 

7 Ghế nhựa 

 - Kích thước: 354 x 354 × 452 mm 

 - Chất liệu: 100% Nhựa PP 

 - Màu sắc: Đỏ đô. 

Cái 10 

 

8 Ghế băng chờ 5 cái 

 - Màu sắc: Màu xanh dương 

 - Kích thước: W2520 x D520 x H770 mm 

 - Chất liệu: Đệm ghế sử dụng nhựa PVC cao cấp, Tựa 

đàn hồi, Chân và khung sơn tĩnh điện. Chân T1 tăng 

chỉnh được độ cao. 

 - Kiểu dáng: Ghế phòng chờ, ghế băng chờ, băng gồm 

5 chỗ không có tay. 

Bộ 10 

 

9 Ghế băng chờ 3 cái 

 - Màu sắc: Màu xanh dương 

 - Kích thước: W1495 x D520 x H770 mm 

 - Chất liệu: Khung thép sơn hoặc inox, đệm tựa nhựa 

 - Kiểu dáng: Ghế phòng chờ, ghế băng chờ, băng gồm 

3 chỗ không có tay. 

Bộ 5 

 



 

 

10 Kệ máy in 

 - Kích thước: 800 x 400 x 880 mm 

 - Chất liệu: Gỗ công nghiệp Melamine 

 - Kiểu dáng: Tủ đựng tài liệu thấp. Tủ có 2 khoang để 

tài liệu. 

Cái 1 

 

11 Tủ sắt 

 - Kích thước: 470 x 620 x 1280 mm 

 - Chất liệu: Tủ bằng sắt, sơn tĩnh điện xám nhẹ 

 - Kiểu dáng: có 1 khối gồm có 4 ngăn kéo đựng tài liệu, 

kẹp file, sử dụng ray bi mỗi khoang kéo có 1 tay nắm 

nhựa, tủ phù hợp đựng giấy A4 và văn phòng phẩm. 

Cái 1 

 

12 Bộ bàn ghế 

 - Bàn tròn: 700 x 500 mm, chân sắt mặt gỗ MDF chống 

ẩm 

 - Sofa 1: 760 x 720 x 835 mm 

 - Sofa 2: 2100 x 720 x 835 mm 

 - Khung thép sơn đen có đệm tựa bọc vải phần tiếp xúc 

với người sử dụng kết hợp PVC cao cấp phía sau. 

Bộ 1 

 



 

 

13 Kệ sách 

 - Kích thước: 800 × 300 × 1800 mm 

 - Chất liệu: Gỗ phủ melamine chống ẩm, chống trầy 

xước, gồm 4 đến 5 tầng. 

Cái 1 
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